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Trường THCS Kim Sơn

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

1
HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

HĐGD (DC) - 

Hoa

2 T - T Hằng T - B Ngân A - Hằng t A - Hằng a T - Ngọc KHTN - Mão
NT(N) - V 

Anh

KHTN_S - L 

Ngân
GDTC - Sỹ

NT(MT) - 

Chiến MT
T - Chiến V - Nhẫn V - Hà T - K Anh

GDTC - 

Trung
V - Miền A - M Hằng V - N Mai

NT(MT) - 

Thư

GDTC - 

Toàn
T - Liên V - V Trang

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang

3 A - Đ Mai GDTC - Sỹ
LS&ĐL(S) - 

N Mai

KHTN - 

Huyền

GDĐP - 

Miền
A - M Hằng

GDCD - 

Hiền

NT(MT) - 

Chiến MT

LS&ĐL(S) - 

Linh

V - Phương 

HĐ

KHTN_L - 

Ánh

KHTN_H - 

Mão
A - Hiếu

NT(N) - V 

Anh
A - Hằng t A - Hằng a

GDTC - 

Trung
T - Ngọc

GDTC - 

Toàn
V - Nhẫn

NT(MT) - 

Liên

LS&ĐL(S) - 

Bình
T - K Anh

4
NT(N) - V 

Anh
A - Hằng a KHTN - Ánh

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang

GDTC - 

Trung

LS&ĐL(S) - 

Linh
CN - Đ Hằng T - Hiền HĐ

NT(MT) - 

Chiến MT

V - Phương 

HĐ
A - Hằng t

KHTN_S - 

Huyền
T - B Ngân A - Đ Mai T - Chiến

HĐGD (CD) - 

Biên

KHTN_H - 

Mão
A - Hiếu A - M Hằng

LS&ĐL(Đ) - 

L Ngân

GDTC - 

Toàn

GDCD - 

Bình
GDTC - Sỹ

5
NT(MT) - 

Thư

NT(N) - V 

Anh
V - Nhẫn

V - Phương 

HĐ

HĐGD (CD) - 

Ngọc
T - Biên T - Lịch T - Hiền HĐ A - M Hằng A - Hiếu

NT(MT) - 

Chiến MT

LS&ĐL(S) - 

Linh

KHTN_H - 

Mão
A - Đ Mai

KHTN_S - 

Hoa
V - Miền

KHTN_S - 

Huyền
GDĐP - Hiền

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang

KHTN_L - 

Chiến
Tin - Hằng t

LS&ĐL(Đ) - 

L Ngân
CN - Đ Hằng

1
GDĐP - Đ 

Hằng

HĐGD (CD) - 

B Ngân
V - Nhẫn

LS&ĐL(S) - 

Linh

KHTN - 

Huyền
KHTN - Mão T - Lịch

LS&ĐL(Đ) - 

L Ngân
V - N Mai T - Ngọc V - Hiền A - Hằng a

NT(MT) - 

Chiến MT
T - K Anh

KHTN_L - 

Ánh

GDTC - 

Trung

NT(N) - V 

Anh
A - Hiếu

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang
T - Chiến V - Thúy V - V Trang

GDCD - 

Bình

2 V - Hà KHTN - Ánh V - Nhẫn T - Lịch A - Đ Mai
GDTC - 

Trung

NT(MT) - 

Chiến MT

NT(N) - V 

Anh
T - P Anh T - Ngọc V - Hiền T - K Anh Tin - Nguyệt V - V Trang

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang
A - Hằng a A - M Hằng

LS&ĐL(S) - 

Linh

KHTN_L - 

Nhung

GDCD - 

Bình
A - Hiếu T - B Ngân

KHTN_H - 

Mão

3 V - Hà T - B Ngân T - P Anh
GDTC - 

Trung
A - Đ Mai V - V Trang

KHTN_S - L 

Ngân
V - Thúy

KHTN_H - 

Mão

KHTN_L - 

Ánh

GDCD - 

Nhẫn
T - K Anh

NT(N) - V 

Anh

KHTN_L - 

Nhung
V - Hiền T - Lịch

LS&ĐL(S) - 

Linh
CN - Đ Hằng V - N Mai T - Chiến

LS&ĐL(S) - 

Bình
A - M Hằng A - Hiếu

4 KHTN - Ánh
LS&ĐL(S) - 

N Mai
Tin - Nguyệt

GDCD - 

Hiền

KHTN - 

Huyền

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang
A - Đ Mai CN - Đ Hằng T - P Anh

GDCD - 

Nhẫn

LS&ĐL(S) - 

Linh

LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà
A - Hiếu

GDTC - 

Trung

NT(N) - V 

Anh

GDCD - 

Bình
V - Hà T - Ngọc A - M Hằng

KHTN_H - 

Mão

LS&ĐL(Đ) - 

L Ngân

GDTC - 

Toàn
T - K Anh

5 KHTN - Ánh
NT(MT) - 

Thư

KHTN - 

Huyền
V - Hiền

NT(N) - V 

Anh

GDĐP - 

P.Hà
CN - Vững V - V Trang V - Hà

1
LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà
KHTN - Ánh A - Hằng t

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang

KHTN - 

Huyền
CN - Đ Hằng V - Miền V - Thúy

GDCD - 

Nhẫn
Tin - Nguyệt

KHTN_H - 

Mão
GDTC - Sỹ

LS&ĐL(S) - 

Bình
V - V Trang V - Hiền

KHTN_S - 

Hoa
T - Biên T - Ngọc V - N Mai A - Hằng a

LS&ĐL(Đ) - 

L Ngân
T - B Ngân T - K Anh

2
TABT - 

Hằng a

GDCD - 

Hiền
GDTC - Sỹ

V - Phương 

HĐ
T - Ngọc T - Biên V - Miền V - Thúy

LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà

KHTN_H - 

Mão
A - Hằng t

GDĐP - 

Huyền

KHTN_S - L 

Ngân
V - V Trang

HĐGD (CD) - 

Ánh
CN - Đ Hằng

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang

GDCD - 

Bình
V - N Mai V - Nhẫn T - Liên T - B Ngân T - K Anh

3 GDTC - Sỹ V - Thúy KHTN - Ánh
HĐGD (CD) - 

Ngọc

GDCD - 

Hiền
KHTN - Mão

LS&ĐL(S) - 

Bình

KHTN_S - L 

Ngân
T - P Anh

LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà

TABT - 

Hằng a
V - Nhẫn T - B Ngân

HĐGD (CD) - 

K Anh
A - Hằng t V - Miền T - Biên V - N Mai CN - Đ Hằng CN - Vững

KHTN_S - 

Huyền

HĐGD (CD) - 

V Trang

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang

4 KHTN - Ánh GDTC - Sỹ T - P Anh
KHTN - 

Huyền

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang
KHTN - Mão

LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà

GDCD - 

Hiền
CN - Đ Hằng

V - Phương 

HĐ
CN - Vững V - Nhẫn T - B Ngân

TABT - 

Hằng a

KHTN_S - 

Hoa

GDĐP - L 

Ngân

GDCD - 

Bình
V - N Mai T - Biên Tin - Hằng t V - Thúy

GDĐP - V 

Trang
V - Miền

5
GDCD - 

Hiền
KHTN - Ánh

TABT - 

Hằng a

NT(MT) - 

Thư

HĐGD (CD) - 

Đ Hằng

GDĐP - 

Nhẫn
V - Thúy Tin - Hằng t V - Miền

1 V - Hà A - Hằng a
HĐGD (CD) - 

Ngọc
CN - Đ Hằng

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang

GDTC - 

Trung
A - Đ Mai

LS&ĐL(S) - 

Linh
A - M Hằng

KHTN_S - 

Huyền
GDTC - Sỹ

GDCD - 

Nhẫn

LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà
CN - Chiến V - Hiền

KHTN_L - 

Nhung
T - Biên

HĐGD (CD) - 

K Anh

GDCD - 

Bình

LS&ĐL(Đ) - 

L Ngân

NT(N) - V 

Anh

KHTN_H - 

Mão
A - Hiếu

2 T - T Hằng A - Hằng a CN - Đ Hằng
GDĐP - P 

Trang

LS&ĐL(S) - 

Linh

GDCD - 

Hiền

LS&ĐL(S) - 

Bình
A - Đ Mai

KHTN_S - L 

Ngân
GDTC - Sỹ

KHTN_S - 

Huyền
T - K Anh A - Hiếu

KHTN_H - 

Mão
T - Chiến V - Miền

HĐGD (CD) - 

Biên

GDTC - 

Trung
A - M Hằng V - Nhẫn

GDĐP - 

Thúy

KHTN_L - 

Nhung

NT(N) - V 

Anh

3 T - T Hằng
GDĐP - Đ 

Hằng

GDCD - 

Hiền

GDTC - 

Trung
T - Ngọc A - M Hằng T - Lịch A - Đ Mai GDTC - Sỹ

HĐGD (CD) - 

Nhung

LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà
V - Nhẫn

LS&ĐL(S) - 

Bình
T - K Anh

LS&ĐL(S) - 

Linh
A - Hằng a V - Hà

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang
T - Biên

HĐGD (CD) - 

Chiến
A - Hiếu

NT(N) - V 

Anh

KHTN_S - L 

Ngân

4 A - Đ Mai V - Thúy V - Nhẫn
KHTN - 

Huyền

GDTC - 

Trung

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang
T - Lịch

GDĐP - 

P.Hà

NT(N) - V 

Anh
T - Ngọc

LS&ĐL(S) - 

Linh
T - K Anh GDTC - Sỹ

KHTN_S - 

Hoa
V - Hiền

KHTN_H - 

Mão
A - M Hằng A - Hiếu T - Biên A - Hằng a

HĐGD (CD) - 

Đ Hằng

LS&ĐL(Đ) - 

L Ngân
V - Miền

5 A - Đ Mai V - Thúy A - Hằng a CN - Đ Hằng
HĐGD (CD) - 

P.Hà

KHTN_S - L 

Ngân
T - Ngọc V - Hiền

HĐGD (CD) - 

Hoa
CN - Chiến

NT(MT) - 

Thư

LS&ĐL(S) - 

P Mai

NT(N) - V 

Anh

KHTN_H - 

Mão
A - M Hằng A - Hiếu

1
LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà
Tin - Nguyệt T - P Anh T - Lịch V - Hiền T - Biên V - Miền T - Hiền HĐ V - N Mai

V - Phương 

HĐ
GDTC - Sỹ

KHTN_S - 

Huyền
T - B Ngân

KHTN_S - 

Hoa

TABT - 

Hằng a

GDTC - 

Trung

LS&ĐL(S) - 

Linh

KHTN_L - 

Ánh
Tin - Hằng t T - Chiến

KHTN_L - 

Nhung
V - V Trang

KHTN_H - 

Mão

2
HĐGD (CD) - 

B Ngân
KHTN - Ánh T - P Anh

V - Phương 

HĐ
V - Hiền T - Biên

GDĐP - 

P.Hà

KHTN_H - 

Mão
V - N Mai

LS&ĐL(S) - 

Linh
A - Hằng t

HĐGD (CD) - 

Nhung
GDTC - Sỹ

GDCD - 

Bình

GDTC - 

Trung

TABT - 

Hằng a
V - Hà

KHTN_S - 

Huyền

KHTN_S - 

Hoa
T - Chiến CN - Vững V - V Trang

HĐGD (CD) - 

Miền

3 GDTC - Sỹ T - B Ngân
LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà

V - Phương 

HĐ

KHTN - 

Huyền

TABT - 

Hằng a

HĐGD (CD) - 

Nhung
T - Hiền HĐ

KHTN_L - 

Ánh
CN - Vững V - Hiền Tin - Nguyệt V - Hà

LS&ĐL(S) - 

Linh
T - Chiến T - Lịch

GDTC - 

Trung
V - N Mai

KHTN_H - 

Mão

KHTN_S - 

Hoa
V - Thúy

HĐTN(SHL) 

- Bình
Tin - Hằng t

4
LS&ĐL(S) - 

N Mai

LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà
KHTN - Ánh T - Lịch

TABT - 

Hằng a
V - V Trang

KHTN_H - 

Mão
V - Thúy T - P Anh

HĐTN(SHL) 

- Phương HĐ
T - Chiến GDTC - Sỹ V - Hà GDĐP - Hiền A - Hằng t

LS&ĐL(S) - 

Linh

KHTN_S - 

Huyền

GDTC - 

Trung
T - Biên

LS&ĐL(S) - 

P Mai

GDCD - 

Bình
T - B Ngân V - Miền

5 V - Thúy A - Hằng t
TABT - 

Hằng a

NT(MT) - 

Thư

GDĐP - V 

Trang

HĐTN(SHL) 

- Hoa

NT(MT) - 

Chiến MT

KHTN_H - 

Mão
CN - Vững

KHTN_L - 

Ánh

1 KHTN - Ánh
LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà

GDĐP - Đ 

Hằng
T - Lịch V - Hiền V - V Trang A - Đ Mai

GDTC - 

Trung

KHTN_S - L 

Ngân
A - Hiếu T - Chiến A - Hằng a

KHTN_L - 

Nhung

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang

LS&ĐL(S) - 

Linh

NT(N) - V 

Anh

NT(MT) - 

Thư

KHTN_H - 

Mão

GDTC - 

Toàn
V - Nhẫn T - Liên A - M Hằng GDTC - Sỹ

2 V - Hà T - B Ngân
LS&ĐL(Đ) - 

P.Hà

NT(MT) - 

Thư
A - Đ Mai V - V Trang V - Miền

KHTN_L - 

Nhung
A - M Hằng GDTC - Sỹ

KHTN_S - 

Huyền
A - Hằng a

GDCD - 

Hiền

GDTC - 

Trung
T - Chiến T - Lịch

GDĐP - L 

Ngân

NT(N) - V 

Anh
V - N Mai

KHTN_H - 

Mão

NT(MT) - 

Chiến MT

GDTC - 

Toàn

LS&ĐL(S) - 

Linh

3 CN - Đ Hằng
NT(MT) - 

Thư
KHTN - Ánh

HĐTN(SHL) 

- P Trang

NT(N) - V 

Anh
A - M Hằng

KHTN_L - 

Nhung

LS&ĐL(S) - 

Linh
V - N Mai A - Hiếu

GDĐP - 

Huyền

HĐTN(SHL) 

- Nhẫn
CN - Vững A - Đ Mai

GDĐP - L 

Ngân
T - Lịch T - Biên T - Ngọc

KHTN_H - 

Mão
A - Hằng a

GDTC - 

Toàn

NT(MT) - 

Chiến MT

GDĐP - 

Miền

4 T - T Hằng CN - Đ Hằng GDTC - Sỹ A - Hằng a T - Ngọc
NT(MT) - 

Thư

GDTC - 

Trung
A - Đ Mai

HĐGD (CD) - 

Nhung

GDĐP - 

Huyền
T - Chiến

KHTN_L - 

Ánh
V - Hà T - K Anh

KHTN_H - 

Mão

LS&ĐL(Đ) - 

P Trang

HĐTN(SHL) 

- Biên

LS&ĐL(S) - 

Linh

GDĐP - N 

Mai

GDTC - 

Toàn
A - Hiếu

KHTN_S - L 

Ngân

NT(MT) - 

Chiến MT

5
HĐTN(SHL) 

- T Hằng

HĐTN(SHL) 

- B Ngân

HĐTN(SHL) 

- Vững
Tin - Nguyệt

HĐTN(SHL) 

- Ngọc

HĐTN(SHL) 

- V Trang

HĐTN(SHL) 

- Đ Mai

HĐTN(SHL) 

- L Ngân

HĐTN(SHL) 

- M Hằng

LS&ĐL(S) - 

Linh

HĐGD 

(SHL) - 

Huyền

NT(MT) - 

Thư

HĐTN(SHL) 

- Hà

HĐTN(SHL) 

- K Anh

HĐTN(SHL) 

- Ánh

HĐTN(SHL) 

- Lịch

KHTN_L - 

Nhung

HĐTN(SHL) 

- N Mai

NT(N) - V 

Anh

HĐTN(SHL) 

- Hằng a

HĐTN(SHL) 

- Hiếu

KHTN_H - 

Mão

HĐTN(SHL) 

- Miền

Thời khóa biểu lớp

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Buổi sáng

Áp dụng từ ngày 14/10/2024
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